
 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 01

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 25,22                                

1 Giảng dạy trực tiếp 16,87                                

2 Hoạt động chuyên môn                                    2,84 

3 Tổ chức kiểm tra                                    3,13 

4 Cán bộ làm thiết bị, thí nghiệm                                    0,99 

5 Cán bộ giáo vụ                                    1,39 

II LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP                                  16,56 

1 Cán bộ quản lý                                    2,84 

2
Cán bộ vị trí chuyên môn dùng chung (vị trí thư viện, quản trị 

công sở, văn thư, thủ quỹ, kế toán)
                                   3,65 

3
Người làm việc vị trí hỗ trợ, phục vụ (y tế học đường, nhân viên 

bảo vệ, nhân viên phục vụ)
                                 10,07 

TỔNG CỘNG                                  41,78 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

(Kèm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND 

ngày        /      /2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT NỘI DUNG

Định mức lao động/học 

sinh hoàn thành chương 

trình học (giờ)
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